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GIẢI THƯỞNG SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 2015 
 
 

STT Họ và tên Khoá học Khoa 

Cấp Trường ĐHKHTN Cấp ĐHQGHN 

Giải 
Nhất  

Giải 
Nhì 

Giải 
Ba 

Giải 
KK 

Giải 
Nhất 

Giải 
Nhì 

Giải 
Ba 

Giải 
KK 

1.  Nguyễn Ngọc Như K56 CNKHTN Toán học Khoa Toán-Cơ-Tin 

học 
x     x   

2.  Trần Quốc Huy K57 Quốc tế Vật lý Khoa Vật lý 
x        

Phạm Hải Yến K59 Quốc tế Vật lý 

3.  Lê Hữu Trung K56 CNKHTN Hóa học Khoa Hóa học x    x    

4.  Kiều Trung Kiên K57 Sư phạm Sinh học Khoa Sinh học x      x  

5.  Bùi Mai Hương,  

Đỗ Ngọc Mai,  
Lê Thị Kim Anh 

K56 Địa lý Khoa Địa lý 

x     x   

6.  Tạ Thị Hường K57 Quản lý Tài nguyên 
và Môi trường  

Khoa Địa chất 

x    x    

Ngô Thị Dinh K56 Quốc tế Địa chất  

7.  Cao Minh Tuấn, 
Vũ Thế Anh 

K56 Khí tượng Khoa KTTV&HDH 
x        



STT Họ và tên Khoá học Khoa 

Cấp Trường ĐHKHTN Cấp ĐHQGHN 

Giải 
Nhất  

Giải 
Nhì 

Giải 
Ba 

Giải 
KK 

Giải 
Nhất 

Giải 
Nhì 

Giải 
Ba 

Giải 
KK 

8.  Đoàn Thị Anh,  
Dương Thị Thu Huyền,  
Trịnh Kiều Trang 

K57 Tiên tiến Khoa học  
Môi trường 

Khoa Môi trường 

x      x  

9.  Nguyễn Quỳnh Xuân K56 Toán học Khoa Toán-Cơ- 
Tin học 

 x       

10.  Phạm Văn Dương K57 Khoa học Vật liệu Khoa Vật lý         

11.  Bùi Thị Hồng K56 Công nghệ Hạt nhân Khoa Vật lý  x       

12.  Nguyễn Văn Kỳ K56 CNKHTN Hóa học Khoa Hóa học  x       

13.  Hoàng Hiếu K56 CNKHTN Hóa học Khoa Hóa học  x       

14.  Chử Thị Ngọc Mai K56 Công nghệ Sinh học Khoa Sinh học  x       

15.  Phạm Quỳnh Hoa K56 CNKHTN Sinh học Khoa Sinh học         

16.  Đỗ Phương Thảo K56 Địa lý Khoa Địa lý  x       

17.  Bùi Hải An K57 Địa lý tự nhiên Khoa Địa lý  x       

18.  Nguyễn Thị Phượng K56 Quốc tế Địa chất  Khoa Địa chất  x       

19.  Nguyễn Thị Diệu K57 Quốc tế Địa chất  Khoa Địa chất         

20.  Trịnh Thị Thanh, 
Trần Thị Nhài 

K57 Thủy văn Khoa KTTV&HDH 
 x       

21.  Hồ Thị Thu K56 Hải dương học Khoa KTTV&HDH  x       

22.  Trịnh Thị Mai K57 CLC Khoa học Môi 
trường 

Khoa Môi trường 
 x       



STT Họ và tên Khoá học Khoa 

Cấp Trường ĐHKHTN Cấp ĐHQGHN 

Giải 
Nhất  

Giải 
Nhì 

Giải 
Ba 

Giải 
KK 

Giải 
Nhất 

Giải 
Nhì 

Giải 
Ba 

Giải 
KK 

23.  Đinh Thị Thanh Hòa,  
Hán Phương Loan 

K56 Tiên tiến Khoa học 
Môi trường 

Khoa Môi trường 
 x       

24.  Nguyễn Thị Lưu K56 Toán học Khoa Toán-Cơ- 

Tin học 
  x      

25.  Đoàn An Khương K56 CNKHTN Toán học Khoa Toán-Cơ- 
Tin học 

        

26.  La Minh Tuấn K56 Quốc tế Vật lý Khoa Vật lý   x      

27.  Hoàng Thúy Nga K56 Quốc tế Vật lý Khoa Vật lý 
  

x 

x 
     

Vũ Văn Quyền K56 CNKHTN Vật lý 

28.  Phạm Thanh Tùng, 
Nguyễn Thị Hồng Tiên 

K57 Tiên tiến Công nghệ 
Hạt nhân 

Khoa Vật lý 
  x      

29.  Trần Thị Oanh K57 Hóa dược Khoa Hóa học         

30.  Triệu Thanh Hải K57 Hóa dược Khoa Hóa học   x      

31.  Đỗ Thị Trang K57 Hóa học Khoa Hóa học   x      

32.  Đoàn Thị Hương Lý K57 Công nghệ Kỹ thuật 
Hóa học 

Khoa Hóa học 
  x      

33.  Vũ Minh Hùng K56 Công nghệ Sinh học Khoa Sinh học         

34.  Lê Thị Thu K57 Sư phạm Sinh học Khoa Sinh học   x      

35.  Nguyễn Thùy Ngân K56 Công nghệ Sinh học Khoa Sinh học   x      

36.  Nguyễn Thị Huyền K56 Sư phạm Sinh học Khoa Sinh học   x      

37.  Đào Thuỳ Dương K56 Địa lý Khoa Địa lý   x      



STT Họ và tên Khoá học Khoa 

Cấp Trường ĐHKHTN Cấp ĐHQGHN 

Giải 
Nhất  

Giải 
Nhì 

Giải 
Ba 

Giải 
KK 

Giải 
Nhất 

Giải 
Nhì 

Giải 
Ba 

Giải 
KK 

Nguyễn Thị Thuý Nga K57 Địa lý tự nhiên 

38.  Nguyễn Hà Trang,  
Nguyễn Thị Thoáng,  

Vũ Thị Dịu 

K58 Địa lý tự nhiên Khoa Địa lý 

  x      

39.  Hàn Thị Kim Ngân  K56 Địa lý Khoa Địa lý   x      

40.  Trần Việt Hoa Hường  K57 Quốc tế Địa chất  Khoa Địa chất 
  x      

Đặng Thị Phương Thảo K57 Kỹ thuật Địa chất 

41.  Bùi Đình Cảnh K57 Quốc tế Địa chất  Khoa Địa chất   x      

42.  Phạm Thị Thanh K56 Khí tượng Khoa KTTV&HDH   x      

43.  Đỗ Huy Toàn K56 Hải dương học Khoa KTTV&HDH   x      

44.  Nguyễn Thị Thùy,  

Trần Như Quỳnh,  
Nguyễn Thị Thu  

K56A2 Khoa học Môi 

trường 

Khoa Môi trường 

  x      

45.  Phạm Bá Sơn K57 CLC Khoa học Môi 

trường 

Khoa Môi trường 
        

46.  Vũ Thị Lan Phương K56 Tiên tiến Khoa học 
Môi trường 

Khoa Môi trường 
  x      

47.  Nguyễn Đức Trung K56 Toán Tin ứng dụng Khoa Toán-Cơ-Tin 
học 

   x     

48.  Trịnh Thị Hiền K56 Toán học Khoa Toán-Cơ-Tin 

học 
   x     



STT Họ và tên Khoá học Khoa 

Cấp Trường ĐHKHTN Cấp ĐHQGHN 

Giải 
Nhất  

Giải 
Nhì 

Giải 
Ba 

Giải 
KK 

Giải 
Nhất 

Giải 
Nhì 

Giải 
Ba 

Giải 
KK 

49.  Vương Thị Quỳnh 
Hương 

Hồ Diệu Linh 

K59 Quốc tế Vật lý Khoa Vật lý 

   x     K56 Sư phạm Vật lý 

50.  Nguyễn Thị Lan Anh, 
Phạm Thiên Thành, 
Phan Thị Huyền Linh, 

Nguyễn Thị Vân Anh 

K56 Quốc tế Vật lý  Khoa Vật lý 

   x     

51.  Nguyễn Trọng Bảo Sơn K59 Quốc tế Vật lý  Khoa Vật lý 
   x     

Trần Quốc Huy K57 Quốc tế Vật lý 

52.  Phạm Hải Yến K59 Quốc tế Vật lý  Khoa Vật lý 

   x     Ngô Quốc Hùng K57 Toán học Khoa Toán-Cơ-Tin 

học 

53.  Phan Đình Khả K57 Công nghệ Kỹ thuật 
Hóa học 

Khoa Hóa học 
   x     

54.  Trần Thị Thu Hương K57 Công nghệ Kỹ thuật 
Hóa học 

Khoa Hóa học 
   x     

55.  Nguyễn Đức Minh K56 Tiên tiến Hóa học Khoa Hóa học    x     

56.  Vũ Thị Hồng K57 Hóa học Khoa Hóa học    x     

57.  Đỗ Minh Kiều K57 Hóa dược Khoa Hóa học    x     

58.  Phạm Thị Ánh K57 Công nghệ Kỹ thuật 

Hóa học 

Khoa Hóa học 
   x     

59.  Đào Ngọc Minh Anh K56 Sư phạm Sinh học Khoa Sinh học    x     



STT Họ và tên Khoá học Khoa 

Cấp Trường ĐHKHTN Cấp ĐHQGHN 

Giải 
Nhất  

Giải 
Nhì 

Giải 
Ba 

Giải 
KK 

Giải 
Nhất 

Giải 
Nhì 

Giải 
Ba 

Giải 
KK 

60.  Trịnh Thị Thủy Tiên K56 Công nghệ Sinh học Khoa Sinh học    x     

61.  Nguyễn Huy Bồng K56 Công nghệ Sinh học Khoa Sinh học 

   x     Nguyễn Khánh Linh, 

Nguyễn Thị Hương, 
Nông Đức Bảo Linh 

K56 Quốc tế Sinh học 

62.  Phạm Văn Cường K56 CNKHTN Sinh học Khoa Sinh học    x     

63.  Phạm Quang Huy K56 Quốc tế Sinh học Khoa Sinh học    x     

64.  Ngô Anh Phương K56 CNKHTN Sinh học Khoa Sinh học    x     

65.  Nguyễn Thị Thúy Ngần,  

Nguyễn Phương Anh 

K56 Địa lý Khoa Địa lý 
   x     

66.  Bùi Hương Giang K56 Địa chính Khoa Địa lý    x     

67.  Đỗ Thị Kim Tuyến K56 Địa lý Khoa Địa lý    x     

68.  Nguyễn Lê Diệu Linh K56 Địa chính Khoa Địa lý    x     

69.  Nguyễn Thị Thân, 

Nguyễn Tuấn Dũng, 
Ngô Thị Bích Ngọc 

K56 Địa lý Khoa Địa lý 

   x     

70.  Nguyễn Hoàng Phương 

Thảo 

K57 Kỹ thuật Địa chất Khoa Địa chất 
   x     

71.  Lê Hoàng Yến,  
La Đức Tùng 

K57 Quốc tế Địa chất  Khoa Địa chất 
   x     



STT Họ và tên Khoá học Khoa 

Cấp Trường ĐHKHTN Cấp ĐHQGHN 

Giải 
Nhất  

Giải 
Nhì 

Giải 
Ba 

Giải 
KK 

Giải 
Nhất 

Giải 
Nhì 

Giải 
Ba 

Giải 
KK 

72.  Nguyễn Thị Ngọc K56 Quản lý Tài nguyên 
thiên nhiên 

Khoa Địa chất 
   x     

73.  Phạm Thanh Hà K56 CLC Khí tượng Khoa KTTV&HDH    x     

74.  Phạm Thị Hoa K56 Hải dương học Khoa KTTV&HDH    x     

75.  Nguyễn Thị Thư K57 Thủy văn Khoa KTTV&HDH    x     

76.  Nguyễn Thị Thu,  

Trịnh Việt Hùng,  
Nguyễn Thùy Linh 

K56 Tiên tiến Khoa học 

Môi trường 

Khoa Môi trường 

   x     

Nguyễn Thị Sương Mai K57 CLC Khoa học Môi 

trường 

77.  Phạm Minh Tuấn K56 A2 Khoa học Môi 

trường 

Khoa Môi trường 

   x     Hoàng Thị Lan Anh,  
Trần Thị Mỹ Linh,  

Nguyễn Văn Trung 

K57 Công nghệ Kỹ thuật 
Môi trường 

78.  Nguyễn Thị Thắm K57 CLC Khoa học Môi 
trường 

Khoa Môi trường 
   x     

79.  Trần Thị Thuỷ,  
Thái Thị Quỳnh Phương 

K56 Công nghệ Kỹ thuật 
Môi trường 

Khoa Môi trường 
   x     

80.  Trần Anh Tuấn  K57 CLC Khoa học Môi 

trường 

Khoa Môi trường 
   x     



STT Họ và tên Khoá học Khoa 

Cấp Trường ĐHKHTN Cấp ĐHQGHN 

Giải 
Nhất  

Giải 
Nhì 

Giải 
Ba 

Giải 
KK 

Giải 
Nhất 

Giải 
Nhì 

Giải 
Ba 

Giải 
KK 

81.  Lương Lộc Hà,  
Nguyễn Quỳnh Hương 

K56 Tiên tiến Khoa học 
Môi trường 

Khoa Môi trường 
   x     

 Tống số   8 15 23 35 2 2 2 0 

 




